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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2416/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 15 tháng  10  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện phương án

tái định cư xen ghép quy mô bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc

Dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân TĐC thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 580/TTr-KHĐT    ngày 01 tháng 10 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức thực hiện phương án TĐC xen ghép quy mô bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo của UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 26/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành;  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Phó Ban TT BCĐ TDDC tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- PCVP: Phạm Văn Viên;

- Đăng công báo;

- Lưu: VT, TĐC (3). Thuỵ 100b.
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QUY ĐỊNH

Về tổ chức thực hiện phương án tái định cư xen ghép quy mô bản,

tiểu khu, tổ dân phố thuộc dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2416/QĐ-UBND  ngày 15/10/2007

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi: Quy định này áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc dự án thuỷ điện Sơn La có nguyện vọng và cam kết di chuyển tái định cư theo hình thức xen ghép tại bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Đối tượng:
Cá nhân, hộ gia đình trong vùng dự án thuỷ điện Sơn La di chuyển theo hình thức tái định cư xen ghép.
Xã, Thị trấn, Bản, tiểu khu, tổ dân phố tiếp nhận cá nhân, các hộ tái định cư xen ghép; hộ gia đình nhường đất để giao cho hộ TĐC xen ghép.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
- Hộ tái định cư xen ghép là hộ TĐC được chuyển đến ở xen ghép với hộ dân sở tại trong một điểm dân cư hợp pháp đã có trước và không hình thành điểm dân cư mới. 
- Tái định cư xen ghép quy mô bản (áp dụng ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp); quy mô tiểu khu, tổ dân phố (áp dụng ở đô thị, sản xuất phi nông nghiệp).
Chương II

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ XEN GHÉP
Điều 3. Đối với hộ tái định cư xen ghép
Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 12/2007/QĐ-UB ngày 08/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La; 
Điều 4. Đối với xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố, hộ gia đình tiếp nhận hộ TĐC xen ghép
- Đối với diện tích đất, tài sản trên đất của dân sở tại bị thu hồi: được bồi thường theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với diện tích thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn: được bồi thường theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền bồi thường được nộp vào ngân sách nhà nước và được hỗ trợ trở lại để đầu tư các công trình hạ tầng sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. 
- Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng: Được hỗ trợ kinh phí để cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình phúc lợi công cộng cơ sở hạ tầng của xã, bản theo quy định của Nhà nước, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/khẩu tái định cư hợp pháp, và được phân bổ như sau:
+ Các Bản, tiểu khu, tổ dân phố tiếp nhận các hộ tái định cư xen ghép được sử dụng tối thiểu 70% kinh phí để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, công trình phúc lợi chung của bản, tiểu khu, tổ dân phố.
+ Xã, Phường, thị trấn tiếp nhận hộ TĐC được sử dụng tối đa 30% kinh phí để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu của xã, phường.
Việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng/khẩu tái định cư hợp pháp để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, công trình phúc lợi chung của bản, tiểu khu, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn tiếp nhận hộ TĐC là do xã, phường, thị trấn quyết định.

- Hỗ trợ đời sống, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ chi phí hoàn thiện hồ sơ đất đai: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĐC XEN GHÉP

Điều 5. Trách nhiệm của nơi tiếp nhận dân tái định cư xen ghép
1. Lập phương án bố trí tái định cư xen ghép
- Giao Ban QLDA tái định cư huyện, thị xã chỉ đạo Ban tái định cư xã có tiếp nhận dân tái định cư xen ghép triển khai lập phương án TĐC xen ghép (hoặc thuê đơn vị tư vấn). Trình tự, thủ tục lập phương án tái định cư xen ghép được thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La.
- Ban tái định cư xã (hoặc đơn vị tư vấn) lập phương án tái định cư xen ghép trình UBND xã, phường, thị trấn xác nhận, gửi phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện, thị xã phê duyệt phương án tái định cư xen ghép.
2. Kinh phí lập phương án TĐC xen ghép
Được thanh toán 1,5 triệu đồng/hộ TĐC khi chính thức tiếp nhận, kinh phí này được chuyển cho đơn vị lập phương án tái định cư xen ghép theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La.
3. Các điều kiện đảm bảo để đón dân tái định cư xen ghép: Bản, tiểu khu, tổ dân phố tiếp nhận hộ dân xen ghép phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau: 
- Đảm bảo cân đối đủ diện tích đất ở, đất sản xuất theo quy định cho các hộ đến tái định cư xen ghép. Có hệ thống kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi thiết yếu đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống cho các hộ dân sở tại và các hộ tái định cư xen ghép.
- Phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp Uỷ, Chính quyền từ xã, phường, thị trấn đến bản, tiểu khu, tổ dân phố và được nhân dân sở tại đồng tình ủng hộ sẵn sàng nhường lại đất ở, đất sản xuất đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận các hộ đến tái định cư xen ghép.
- Chi phí bồi thường đất, tài sản, hoa màu trên đất cho các hộ dân sở tại nhường đất tiếp nhận dân tái định cư xem ghép được tính theo quy định hiện hành nhưng không được vượt quá 50,0 triệu đồng/ha, hoặc tổng cộng các khoản bồi thường (nơi đi và nơi đến), hỗ trợ thực hiện theo chính sách trong phương án tái định cư xen ghép được duyệt không vượt quá 450 triệu đồng/hộ TĐC xen ghép.
Điều 6. Trách nhiệm của các hộ đến tái định cư xen ghép
- Tự nguyện cam kết di chuyển xen ghép, thực hiện nghiêm túc Quy trình di dân được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 96/2005/QĐ-UB ngày 06/8/2005 và các chính sách quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng cho hình thức di dân tái định cư xen ghép.
- Sau khi phư​ơng án bố trí TĐC xen ghép đ​ược phê duyệt, các hộ di chuyển theo cam kết. Nếu di chuyển đúng tiến độ thì được th​ưởng theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La.  
- Được dùng nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất để đào tạo chuyển đổi ngành nghề, thay cho các phương án sản xuất khác.
Điều 7. Tổ chức thực hiện phương án TĐC xen ghép
1. Tổ chức vận động tuyên truyền TĐC xen ghép: UBND các huyện, thị xã cả nơi dân đi và nơi tiếp nhận dân tổ chức quán triệt tuyên truyền chính sách về TĐC xen ghép đến xã, bản và các hộ dân trên địa bàn. 
UBND huyện nơi tiếp nhận dân TĐC xen ghép chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, nông lâm trường (sau đây gọi chung là UBND xã) tổ chức khảo sát các điều kiện về đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tổng hợp khả năng tiếp nhận dân TĐC xen ghép trên địa bàn, phối hợp với UBND huyện nơi có dân di chuyển công bố các điểm TĐC xen ghép, kế hoạch tổ chức thăm quan, ký cam kết di chuyển TĐC xen ghép.
2. Trách nhiệm của địa phương nơi tiếp nhận dân: Trên cơ sở đăng ký và cam kết di chuyển TĐC xen ghép của các hộ dân TĐC, UBND huyện nơi tiếp nhận dân chỉ đạo Ban quản lý dự án TĐC huyện và các phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn Ban TĐC xã lập phương án tái định cư xen ghép, tổ chức thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện.
3.  Tổ chức triển khai phương án TĐC xen ghép
- Chi trả bồi thường, di dân tái định cư: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La.
- UBND huyện nơi tiếp nhận dân chỉ đạo Ban quản lý dự án TĐC huyện, các phòng chuyên môn giúp xã khảo sát, lập, thẩm định, trình UBND huyện, thị xã phê duyệt hồ sơ thiết kế sơ bộ các công trình hạ tầng công cộng của bản. Chỉ đạo và tổ chức thu hồi, giao đất cho các hộ dân tại điểm TĐC xen ghép.
- UBND xã chỉ đạo Ban tái định cư xã phối hợp với bản, các hộ dân bàn bạc thống nhất danh mục xây dựng các công trình hạ tầng công cộng; chỉ thầu, ký hợp đồng, triển khai và giám sát thi công; nghiệm thu bàn giao đưa vào quản lý sử dụng; ứng vốn và thanh quyết toán vốn theo quy định.
- UBND các huyện nơi có dân di chuyển và nơi tiếp nhận dân: chỉ đạo các Ban quản lý dự án TĐC huyện, phòng chuyên môn, UBND xã, bản tổ chức di chuyển, đón dân, tiếp nhận hồ sơ các hộ TĐC, ổn định đời sống, tổ chức sản xuất cho nhân dân tại điểm TĐC xen ghép.
Điều 8. Quản lý và sử dụng vốn
1. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La
2. UBND xã mở tài khoản tại phòng giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La để giao dịch.
3. Ban quản lý dự án TĐC huyện lập danh sách số hộ, khẩu các điểm TĐC xen ghép. Lập hồ sơ thanh, quyết toán số tiền bồi thường hỗ trợ các hộ TĐC và hộ sở tại.

4. Kiểm tra quản lý sử dụng vốn: định kỳ và đột suất, Ban Quản lý dự án TĐC tỉnh, UBND huyện, Ban Quản lý dự án di dân TĐC huyện tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn đầu tư để kịp thời uốn nắn các sai sót, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn cho các phương án đầu tư kết cấu hạ tầng, vốn hỗ trợ làm nhà TĐC.
5. Khi tổ chức và nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu xây lắp đối với công trình đã hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng phải giữ lại 5% giá trị xây lắp để bảo hành công trình; thời gian bảo hành là 12 tháng. Trường hợp vốn không sử dụng hết trong năm được chuyển số dư sang năm sau đầu tư, thanh toán.
6. Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm quyết toán với Phòng Tài chính kế hoạch  huyện về vốn đã được cấp và sử dụng. Các quyết toán sau khi phê duyệt gửi Phòng giao dịch Ngân hàng phát triển Sơn La, Ban quản lý dự án TĐC huyện, Ban Quản lý dự án di dân TĐC tỉnh.
Điều 9. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện phương án tái định cư xen ghép
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án di dân TĐC tỉnh hướng dẫn việc thực hiện phương án TĐC xen ghép. 
2. Ban quản lý dự án di dân TĐC tỉnh tổng hợp kết quả triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phương án TĐC xen ghép địa bàn tỉnh.
3. Chi nhánh Ngân hàng phát triển hướng dẫn mở tài khoản; thủ tục tạm ứng, cấp phát, thanh toán vốn để UBND xã triển khai thực hiện.
4.  Ban quản lý TĐC huyện là đầu mối giúp UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung  phương án TĐC xen ghép.
5. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện nhiệm vụ và giúp đỡ UBND xã trong quá trình triển khai phương án TĐC xen ghép.
6. UBND xã trực tiếp tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung, trình tự triển khai phương án TĐC xen ghép theo quy định này.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
 1. Các cấp, các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, các xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt phương án TĐC xen ghép theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả theo quy định tại Quyết định này.
2. Các hộ dân TĐC và dân sở tại: chấp hành nghiêm quy định này và các quy định về chính sách TĐC dự án thuỷ điện Sơn La; tham gia xây dựng và triển khai phương án TĐC xen ghép; bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng công cộng đã đầu tư.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung; đề nghị UBND các huyện, thị xã phải phản ảnh bằng văn bản và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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